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ỦY BAN NHÂN DÂN  
 TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 34/2020/Qð-UBND 

 
Phú Yên, ngày 12 tháng 11 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy ñịnh 
trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm ñịnh, phê duyệt kế hoạch 

khuyến công trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên   
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2012/Nð-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính 

phủ về khuyến công; 
Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy ñịnh chi tiết một số nội dung của Nghị ñịnh số 
45/2012/Nð-CP;  

Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy ñịnh về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và 
quản lý kinh phí khuyến công quốc gia;  

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
46/2012/TT-BCT; 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 36/2013/TT-
BCT; 

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương (tại Tờ trình số 27/TTr-SCT 
ngày 04/9/2020). 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý kinh phí khuyến 
công và quy ñịnh trình tự thủ tục xây dựng, thẩm ñịnh, phê duyệt kế hoạch khuyến 
công trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2020 và thay thế 
Quyết ñịnh số 73/2016/Qð-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh ban 
hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy ñịnh trình tự thủ tục xây dựng, 
thẩm ñịnh, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

 
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các sở: Công Thương, 
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Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học 
và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao ñộng-Thương binh và 
Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Trưởng Ban 
Quản  lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Trần Hữu Thế 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
 TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY CHẾ 

Quản lý kinh phí khuyến công và quy ñịnh trình tự thủ tục xây dựng, 
thẩm ñịnh, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 34/2020/Qð-UBND ngày  12/11/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy chế này quy ñịnh về quản lý kinh phí khuyến công, mức hỗ trợ cho các 

hoạt ñộng khuyến công; quy ñịnh về trình tự thủ tục xây dựng, thẩm ñịnh, phê 
duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch khuyến công; tạm ứng, thanh lý hợp ñồng, 
quyết toán kinh phí khuyến công ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

2. ðối tượng áp dụng 
a) Tổ chức, cá nhân trực tiếp ñầu tư sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công 

nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, 
tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật (sau 
ñây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn). 

b) Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn. 
c) Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, cơ quan nhà nước tham gia 

công tác quản lý, thực hiện các hoạt ñộng khuyến công. 
ðiều 2. Danh mục ngành nghề, lĩnh vực ñược hỗ trợ 
1. Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và chế biến thực phẩm. 
2. Sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế 

nhập khẩu. 
3. Công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 
4. Sản xuất vật liệu xây dựng không nung áp dụng công nghệ mới, sử dụng 

nguyên liệu tái tạo, không ô nhiễm môi trường. 
5. Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc thiết bị, dụng 

cụ cơ khí, ñiện-ñiện tử, tin học. Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và công 
nghiệp hỗ trợ. 

6. Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp; thủ công mỹ nghệ; sản phẩm lưu 
niệm, ñặc sản phục vụ du lịch. 

7. Khai thác, chế biến khoáng sản tại những ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế-xã 
hội khó khăn và ñặc biệt khó khăn theo Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 
12/11/2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật ðầu tư. 

8. Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp; xử lý ô 
nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. 

ðiều 3. Nguyên tắc ưu tiên 
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1. ðịa bàn ưu tiên 
a) ðịa bàn các xã trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm hay giai 
ñoạn; trong ñó, ưu tiên trước cho các xã ñăng ký ñạt chuẩn. 

b) ðịa bàn có ñiều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và ñặc biệt khó khăn theo 
Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư. 

2. Ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên 
a) Sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo quy ñịnh tại ñiểm 

ñ khoản 2 ðiều 6 Thông tư số 46/2012/TT-BCT; các sản phẩm lưu niệm, ñặc sản 
phục vụ du lịch. 

b) Sản xuất sản phẩm có thị trường xuất khẩu theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 
ðiều 6 Thông tư số 46/2012/TT-BCT. 

c) Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ theo quy ñịnh tại ñiểm b 
khoản 2 ðiều 6 Thông tư số 46/2012/TT-BCT. 

d) Sử dụng nhiều lao ñộng theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 ðiều 6 Thông tư 
số 46/2012/TT-BCT. 

ñ) Sản xuất sản phẩm cơ khí; hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn; công 
nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghiệp hỗ trợ theo quy ñịnh tại khoản 7 
ðiều 1 Thông tư số 20/2017/TT-BCT. 

3. Nguyên tắc xét ưu tiên 
a) Ưu tiên trong phân bổ kế hoạch kinh phí khuyến công ñịa phương: Khi xét 

giao kế hoạch kinh phí khuyến công hàng năm tùy theo khả năng cân ñối ngân sách, 
cơ quan quản lý chương trình khuyến công sẽ ưu tiên phân bổ kế hoạch kinh phí theo 
ñịa bàn trước sau ñó xét ñến ưu tiên về ngành nghề, lĩnh vực. 

Về ñịa bàn: Xét ưu tiên lần lượt các ñịa bàn theo thứ tự từ ñiểm a ñến ñiểm b 
khoản 1 ðiều này. 

Về ngành nghề, lĩnh vực: Xét ưu tiên lần lượt theo thứ tự từ ñiểm a ñến ñiểm 
ñ khoản 2 ðiều này (không bao gồm áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công 
nghiệp). 

b) ðối với hoạt ñộng sản xuất sạch hơn không xét thứ tự ưu tiên về ñịa bàn 
và ngành nghề, lĩnh vực như quy ñịnh tại ñiểm a khoản 3 ðiều này. Thứ tự ưu tiên 
xét trên tính hiệu quả và sự cấp thiết của ñề án do cơ quan quản lý chương trình 
xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 4. ðiều kiện ñể ñược hỗ trợ kinh phí khuyến công 
Các tổ chức, cá nhân ñược hỗ trợ kinh phí khuyến công phải ñảm bảo các 

ñiều kiện sau: 
1. ðúng ñối tượng, danh mục ngành nghề, lĩnh vực và nội dung chi ñược quy 

ñịnh tại ðiều 1, ðiều 2 và ðiều 5 của Quy chế này. 
2. Có ñề án khuyến công ñược Sở Công Thương hoặc Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) hoặc 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 
xã) phê duyệt theo cấp ngân sách quy ñịnh. 

3. Tổ chức, cá nhân ñã ñầu tư vốn hoặc cam kết ñầu tư ñủ kinh phí thực hiện 
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ñề án ñã ñược cấp thẩm quyền phê duyệt (sau khi trừ số kinh phí ñược ngân sách 
nhà nước hỗ trợ). 

4. Cam kết của tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc thụ hưởng từ ñề án khuyến 
công chưa ñược hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của Nhà nước cho cùng một 
nội dung chi ñược kinh phí khuyến công hỗ trợ. 

5. Tổ chức dịch vụ khuyến công, tổ chức dịch vụ khác có kinh nghiệm, năng 
lực ñể triển khai thực hiện các hoạt ñộng khuyến công (trừ các hoạt ñộng do cơ 
quan quản lý nhà nước trực tiếp thực hiện). 

Chương II 
NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI 

ðiều 5. Nội dung chi hoạt ñộng khuyến công 
Chi hỗ trợ các hoạt ñộng khuyến công theo quy ñịnh tại ðiều 6 Thông tư số 

28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, 
quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công. Riêng quy ñịnh tại ñiểm c khoản 9 ðiều 6 
Thông tư số 28/2018/TT-BTC, không áp dụng cho các Trung tâm Khuyến công 
quốc gia ở các vùng. 

ðiều 6. Mức chi hoạt ñộng khuyến công 
1. Mức chi cho hoạt ñộng khuyến công ñịa phương thực hiện theo quy ñịnh 

tại Phụ lục I của Quy chế này. 
2. Các mức chi riêng của tỉnh ngoài quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này do Hội 

ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh. 
3. Mức kinh phí ưu tiên hỗ trợ cho các ñề án thực hiện tại ñịa bàn hoặc ngành 

nghề, lĩnh vực ưu tiên theo quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều 3 Quy chế này do 
Sở Công Thương hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phê duyệt nhưng tối ña 
không quá 1,5 lần mức hỗ trợ quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều này. Riêng các cơ 
sở áp dụng sản xuất sạch hơn, mức kinh phí ưu tiên từ 1,25 lần ñến tối ña không 
quá 1,5 lần mức hỗ trợ quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều này. Cụ thể hệ số mức 
ưu tiên hỗ trợ theo Phụ lục II Quy chế này. 

Chương III 
QUẢN LÝ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ðỊA PHƯƠNG 

ðiều 7. Nguồn kinh phí khuyến công ñịa phương các cấp, gồm: 
1. Ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, cấp xã cấp hàng 

năm. 
2. Tài trợ và ñóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 
3. Nguồn vốn hợp pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
Kinh phí khuyến công ñịa phương ñảm bảo chi cho những hoạt ñộng khuyến 

công tổ chức thực hiện trên ñịa bàn. 
ðiều 8. Quản lý kinh phí khuyến công ñịa phương các cấp 
1. Sở Công Thương là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về hoạt ñộng khuyến công trên ñịa bàn tỉnh; các ñơn vị 
quản lý nhà nước về công thương thuộc cấp huyện, xã là cơ quan giúp Ủy ban 
nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt ñộng khuyến 
công tại ñịa bàn. 

2. Hàng năm, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí 
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khuyến công cùng với thời ñiểm lập dự toán ngân sách gửi Sở Tài chính tổng hợp 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh; Sau khi ñược Ủy ban nhân dân 
tỉnh giao dự toán, Sở Công Thương quyết ñịnh giao dự toán kinh phí cho Trung 
tâm Khuyến công, Xúc tiến thương mại và Tiết kiệm năng lượng tỉnh (gọi tắt là 
Trung tâm Khuyến công) ñể tổ chức thực hiện. 

3. Các ñơn vị quản lý nhà nước về công thương cấp huyện, xã xây dựng kế 
hoạch, dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí thực hiện 
các chương trình, ñề án khuyến công tùy theo khả năng cân ñối ngân sách và ñiều 
kiện thực tế của ñịa phương. 

4. Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã chỉ ñạo tổ chức thực 
hiện kế hoạch khuyến công sau khi ñược phê duyệt. 

5. Kinh phí khuyến công ñịa phương nếu chưa sử dụng hết trong năm kế 
hoạch ñược chuyển sang năm sau thực hiện. 

Chương IV 
TRÌNH TỰ XÂY DỰNG, THẨM ðỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH 

KHUYẾN CÔNG ðỊA PHƯƠNG 
ðiều 9. Nguyên tắc lập ñề án khuyến công 
1. Phù hợp với chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của ðảng, Nhà nước; phù hợp với quy hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội tỉnh. 

2. Phù hợp với ñối tượng, nội dung hoạt ñộng khuyến công, ngành nghề, lĩnh 
vực ñược hưởng chính sách khuyến công của tỉnh.  

3. Phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về hoạt ñộng 
khuyến công. 

ðiều 10. Nội dung cơ bản của ñề án khuyến công 
ðề án khuyến công ñịa phương có những nội dung chủ yếu sau: 
1. ðơn vị thực hiện, ñơn vị phối hợp, ñơn vị thụ hưởng, ñịa ñiểm thực hiện.  
2. Sự cần thiết và căn cứ của ñề án. 
3. Mục tiêu: Nêu cụ thể những mục tiêu của ñề án cần ñạt ñược.  
4. Quy mô ñề án: Nêu quy mô của ñề án; nêu tóm tắt các ñặc ñiểm vượt trội 

nội dung chính của ñề án như về công nghệ, máy móc, sản phẩm hoặc nội dung 
khác ñề xuất hỗ trợ. 

5. Nội dung và tiến ñộ: Xác ñịnh rõ nội dung công việc cần thực hiện và tiến 
ñộ thực hiện; tổ chức, cá nhân thực hiện theo các nội dung công việc. 

6. Dự toán kinh phí ñược lập chi tiết theo Mẫu số 1 Phụ lục 1 của Văn bản 
hợp nhất số 17/VBHN-BCT ngày 23/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hợp 
nhất Thông tư quy ñịnh về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý 
kinh phí khuyến công quốc gia. 

7. Tổ chức thực hiện: Nêu rõ phương án tổ chức thực hiện ñề án. 
8. Hiệu quả của ñề án: Nêu rõ hiệu quả về kinh tế-xã hội và môi trường, tính 

bền vững, khả năng nhân rộng (nếu có) của ñề án sau khi kết thúc hỗ trợ. 
ðiều 11. Trình tự xây dựng, thẩm ñịnh và phê duyệt kế hoạch khuyến 

công các cấp 
1. Cấp tỉnh 
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a) Kế hoạch khuyến công ñịa phương ñược lập trên cơ sở báo cáo ñăng ký 
của các ñịa phương, ñơn vị. Báo cáo ñăng ký các ñề án khuyến công ñịa phương 
gửi Sở Công Thương (qua Trung tâm Khuyến công) bao gồm: Kết quả thực hiện 
công tác khuyến công năm trước; ñánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khuyến 
công của năm hiện tại; mục tiêu và ñịnh hướng công tác khuyến công của năm 
sau. Danh mục ñề án, nhiệm vụ ñăng ký kế hoạch khuyến công theo Mẫu số 2 của 
Phụ lục 1 của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BCT. 

 b) Trung tâm Khuyến công kiểm tra hồ sơ ñề án của các ñịa phương, ñơn 
vị và bổ sung thêm các ñề án của Trung tâm Khuyến công ñể tổng hợp ñăng ký kế 
hoạch khuyến công ñịa phương trình Sở Công Thương ñưa vào kế hoạch ngân 
sách Nhà nước của Sở Công Thương gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết ñịnh. 

c) Căn cứ vào kế hoạch khuyến công ñịa phương ñã ñăng ký và tổng dự 
toán kinh phí ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Giám ñốc Sở Công Thương 
tổ chức việc thẩm ñịnh, phê duyệt kinh phí thực hiện các ñề án khuyến công theo 
nguyên tắc tổng kinh phí phân bổ cho các ñề án khuyến công không ñược vượt 
tổng dự toán ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Nội dung thẩm ñịnh theo quy 
ñịnh tại ðiều 12 Quy chế này (Phiếu thẩm ñịnh lập theo Mẫu số 4a hoặc Mẫu số 
4b Phụ lục 1 của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BCT; công tác thẩm ñịnh do bộ 
máy giúp việc của Sở Công Thương thực hiện. 

d) Sau khi có Quyết ñịnh phê duyệt, Trung tâm Khuyến công gửi thông báo 
cho các ñơn vị có liên quan ñể tổ chức thực hiện và nghiệm thu, ñồng thời gửi Sở 
Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan ñể quản lý, chỉ ñạo, 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. 

2. Các cấp huyện, xã: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ ñạo cơ quan 
quản lý nhà nước về khuyến công cùng cấp thực hiện trình tự như quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều này. 

ðiều 12. Nội dung thẩm ñịnh 
1. Mức ñộ phù hợp của ñề án với các nguyên tắc lập ñề án ñược quy ñịnh tại 

ðiều 9 của Quy chế này. 
2. Mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả của ñề án, tính hợp lý về sử dụng kinh 

phí, nguồn lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật khác. 
3. Năng lực của ñơn vị thực hiện, ñơn vị phối hợp, ñơn vị thụ hưởng. 
4. Khả năng kết hợp, lồng ghép với các dự án chương trình mục tiêu khác. 
5. Sự phù hợp và ñầy ñủ của hồ sơ, tài liệu của ñề án. 
ðiều 13. Hồ sơ và thời gian ñăng ký kế hoạch khuyến công 
1. Hồ sơ ñăng ký kế hoạch khuyến công ñược lập thành 03 bộ do các ñịa 

phương, ñơn vị gửi Sở Công Thương (qua Trung tâm Khuyến công). 
a) Hồ sơ ñăng ký, gồm: Công văn ñề nghị của ñơn vị thực hiện ñề án và 

Danh mục ñề án, nhiệm vụ ñăng ký kế hoạch khuyến công theo Mẫu số 2 Phụ lục 1 
của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BCT. 

b) Nội dung ñề án, nhiệm vụ khuyến công: ðề án khuyến công ñược lập theo 
quy ñịnh tại ðiều 10 của Quy chế này; ñối với các ñề án khuyến công mà ñơn vị thực 
hiện ñề án không ñồng thời là ñơn vị thụ hưởng thì phải có văn bản ñề nghị hỗ trợ 
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của ñơn vị thụ hưởng. Một số dạng ñề án khuyến công phải kèm theo các tài liệu như 
quy ñịnh tại Phụ lục 2 của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BCT; ñối với các ñề án 
lập theo nhóm và tùy theo từng dạng ñề án Sở Công Thương sẽ hướng dẫn bổ sung 
thêm một số thông tin ñể phục vụ công tác thẩm ñịnh. 

c) Thời gian gửi hồ sơ: Các ñịa phương, ñơn vị ñăng ký với Sở Công Thương 
(qua Trung tâm Khuyến công) trước ngày 31 tháng 5 hàng năm (trường hợp khác 
theo hướng dẫn của Sở Công Thương). 

2. Hồ sơ ñăng ký kế hoạch khuyến công do Trung tâm Khuyến công trình Sở 
Công Thương. 

a) Hồ sơ gồm: Báo cáo ñăng ký ñề án khuyến công như quy ñịnh tại ñiểm a, 
ñiểm b khoản 1 ðiều 11 Quy chế này. Một số dạng ñề án khuyến công phải kèm 
theo các tài liệu như quy ñịnh tại Phụ lục 2 của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-
BCT. 

b) Thời gian gửi hồ sơ: Trung tâm Khuyến công bổ sung, tổng hợp, trình Sở 
Công Thương trước ngày 15 tháng 6 hàng năm (trường hợp khác theo hướng dẫn 
của Sở Công Thương). 

ðiều 14. ðiều chỉnh, bổ sung hoặc ngừng triển khai ñề án khuyến công 
Trường hợp cần ñiều chỉnh, bổ sung hoặc ngừng triển khai ñề án khuyến 

công; Các ñịa phương, ñơn vị phải kịp thời có văn bản gửi Sở Công Thương (qua 
Trung tâm Khuyến công ñể rà soát, kiểm tra); trong ñó, nêu rõ lý do ñiều chỉnh, bổ 
sung hoặc ngừng thực hiện ñề án. Trên cơ sở ñề nghị của các ñịa phương, ñơn vị và 
Trung tâm Khuyến công, Giám ñốc Sở Công Thương quyết ñịnh việc ñiều chỉnh, 
bổ sung hoặc ngừng triển khai ñề án. 

 
Chương V 

TẠM ỨNG, THANH LÝ HỢP ðỒNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ KHUYẾN 
CÔNG VÀ CHỨNG TỪ CHI ðỐI VỚI MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ðỘNG 

KHUYẾN CÔNG ðỊA PHƯƠNG 
ðiều 15. Nguyên tắc tạm ứng, thanh lý hợp ñồng và quyết toán kinh 

phí khuyến công; tỷ lệ tạm ứng; hồ sơ tạm ứng 
1. Tạm ứng, thanh lý hợp ñồng và quyết toán kinh phí khuyến công: Trung 

tâm Khuyến công thực hiện việc tạm ứng, thanh lý và quyết toán kinh phí các ñề 
án khuyến công ñối với các ñơn vị ký hợp ñồng với Trung tâm Khuyến công theo 
các nguyên tắc sau: 

a) Tạm ứng, thanh toán và quyết toán kinh phí phải căn cứ vào hợp ñồng 
thực hiện ñề án, nhiệm vụ khuyến công (sau ñây gọi là hợp ñồng thực hiện ñề án), 
phù hợp với tiến ñộ thực hiện ñề án, ñảm bảo quy ñịnh của pháp luật về sử dụng 
ngân sách nhà nước và các quy ñịnh tại Quy chế này. 

b) Việc mua hàng hóa, dịch vụ cho các hợp ñồng phục vụ các hoạt ñộng 
khuyến công, ñơn vị thực hiện ñề án phải thực hiện theo Luật ðấu thầu và các quy 
ñịnh của pháp luật có liên quan. 

c) Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong việc sử dụng kinh phí ñều phải có 
chứng từ hợp pháp theo quy ñịnh, tuân thủ chế ñộ tài chính hiện hành và các quy 
ñịnh tại Quy chế này. 
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d) Các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí phải ñúng mục ñích, ñúng chế ñộ; 
Quyết toán kinh phí ñã sử dụng với Trung tâm Khuyến công; chịu sự kiểm tra, 
kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính chính xác, trung thực, ñầy ñủ của số liệu quyết toán và những khoản 
thu, chi, hạch toán, quyết toán sai chế ñộ. 

ñ) ðơn vị thực hiện ñề án phải hoàn trả Trung tâm Khuyến công ñể nộp ngân 
sách nhà nước ñối với phần kinh phí ñã nhận nhưng không có khối lượng thanh 
toán, những khoản kinh phí ñã sử dụng nhưng không ñược quyết toán theo chế ñộ 
quy ñịnh. 

2. Tỷ lệ tạm ứng, ñiều kiện, hồ sơ tạm ứng thực hiện theo quy ñịnh Thông tư 
số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh 
toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; các Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương số: 28/2018/TT-BTC, số: 36/2013/TT-BCT ngày 
27/12/2013 và số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018. 

3. Thay ñổi tỷ lệ tạm ứng, hồ sơ tạm ứng và các ñề án, nhiệm vụ khác 
a) Trường hợp khi thực hiện ñề án phải thay ñổi tỷ lệ tạm ứng khác với quy 

ñịnh tại khoản 2 ðiều này ñể hoàn thành ñề án ñược giao, Giám ñốc Sở Công 
Thương xem xét, quyết ñịnh tỷ lệ, hồ sơ tạm ứng nhưng không trái với các quy 
ñịnh tài chính hiện hành. 

b) Các ñề án, nhiệm vụ khác chưa quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này do Giám 
ñốc Sở Công Thương quyết ñịnh tỷ lệ và hồ sơ tạm ứng phù hợp với các quy ñịnh 
hiện hành. 

ðiều 16. Chứng từ chi 
Chứng từ chi cho hoạt ñộng khuyến công ñịa phương thực hiện theo quy 

ñịnh tại ðiều 17 của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BCT. Riêng trường hợp thuê 
hội trường, lớp học, trang thiết bị trực tiếp phục vụ hội nghị, tập huấn, ñào tạo... 
tại những nơi không có ñơn vị cung cấp dịch vụ thì có thể thuê của các tổ chức, cá 
nhân không có hóa ñơn tài chính. Chứng từ chi gồm: Hợp ñồng (ghi rõ ñơn vị cho 
thuê không có hóa ñơn tài chính), thanh lý hợp ñồng, phiếu thu hoặc biên nhận 
làm cơ sở ñể thanh toán. 

ðiều 17. Thanh lý hợp ñồng và quyết toán kinh phí; hồ sơ quyết toán 
1. Thanh lý hợp ñồng và quyết toán kinh phí 
a) Chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi nghiệm thu cơ sở ñề án cuối cùng trong 

hợp ñồng, ñơn vị thực hiện ñề án phải hoàn thành việc lập hồ sơ quyết toán theo 
quy ñịnh. 

b) Căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm Khuyến công thông báo thời gian, ñịa 
ñiểm ñể thanh lý hợp ñồng và quyết toán kinh phí với ñơn vị cho phù hợp, nhưng 
không ñược chậm quá ngày 22 tháng 01 của năm sau. 

c) Trường hợp ñơn vị thực hiện ñề án lập hồ sơ quyết toán không ñảm bảo 
thời hạn quyết toán nêu tại ñiểm b khoản 1 ðiều này, Trung tâm Khuyến công căn 
cứ vào biên bản nghiệm thu cơ sở ñể thanh toán với Kho bạc Nhà nước số kinh phí 
ñã tạm ứng cho ñơn vị. Trung tâm Khuyến công quy ñịnh thời gian, ñịa ñiểm ñể 
thanh lý hợp ñồng và quyết toán kinh phí với các ñơn vị thực hiện ñề án. 
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d) Trường hợp không hoàn thành các yêu cầu về mục tiêu, nội dung, kết quả, 
thời gian thực hiện của hợp ñồng thực hiện ñề án vì lý do bất khả kháng. Trung tâm 
Khuyến công xem xét quyết toán theo khối lượng công việc ñã thực hiện. Hồ sơ ñể 
thanh lý, quyết toán hợp ñồng trong trường hợp này gồm: Văn bản giải trình của 
ñơn vị thực hiện ñề án; Biên bản nghiệm thu xác nhận khối lượng ñã thực hiện của 
UBND cấp huyện hoặc cấp xã nơi thực hiện ñề án; Chứng từ chi cho khối lượng 
công việc ñã thực hiện theo quy ñịnh. 

2. Hồ sơ quyết toán   
a) ðối với các ñơn vị thực hiện ñề án không lập hóa ñơn tài chính cho 

Trung tâm Khuyến công, hồ sơ quyết toán gồm: Biên bản nghiệm thu cơ sở theo 
Mẫu số 5a Phụ lục 1 của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BCT; biểu chi tiết quyết 
toán kinh phí theo Mẫu số 7 Phụ lục 1 của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BCT; 
bảng kê chứng từ ñề nghị quyết toán theo Mẫu số 8a Phụ lục 1 của Văn bản hợp 
nhất số 17/VBHN-BCT, kèm theo chứng từ chi của từng ñề án như quy ñịnh tại 
Phụ lục 4 của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BCT và toàn bộ tài liệu như quy 
ñịnh tại khoản 2, khoản 3 ðiều 15 của Quy chế này. ðối với các ñề án ñược nhà 
nước hỗ trợ kinh phí theo tỷ lệ phần trăm tổng kinh phí thực hiện, ñơn vị thực 
hiện phải lập bảng kê chứng từ ñề nghị quyết toán, bao gồm cả phần kinh phí từ 
nguồn khác (theo Mẫu số 8b Phụ lục 1 của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BCT) 
kèm theo toàn bộ chứng từ chi. 

b) ðối với các ñơn vị thực hiện ñề án có lập hóa ñơn tài chính xuất cho 
Trung tâm Khuyến công, hồ sơ quyết toán gồm: Biên bản nghiệm thu cơ sở (theo 
Mẫu số 5b hoặc 5c Phụ lục 1 của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BCT); hóa ñơn 
tài chính; các hồ sơ, tài liệu, chứng từ theo quy ñịnh tại khoản 2, khoản 3 ðiều 15 
của Quy chế này. 

c) Khi thanh lý hợp ñồng thực hiện ñề án cuối cùng trong năm, ñơn vị thực 
hiện ñề án phải lập Bảng ñối chiếu kinh phí theo Mẫu số 10 Phụ lục 1 của Văn 
bản hợp nhất số 17/VBHN-BCT. 

ðiều 18. Công tác hạch toán, quyết toán 
Việc quyết toán kinh phí khuyến công ñịa phương thực hiện theo quy ñịnh 

của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn hiện hành và theo quy ñịnh 
tại ðiều 13 của Thông tư số 28/2018/TT-BTC. 

ðiều 19. Chế ñộ báo cáo 
1. Các ñơn vị thụ hưởng ñề án 
a) ðịnh kỳ hàng tháng lập báo cáo tiến ñộ thực hiện các ñề án khuyến công 

theo Mẫu số 3b Phụ lục 1 của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BCT, gửi Trung 
tâm Khuyến công trước ngày 10 của tháng tiếp theo. 

b) Chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán về ñề án 
khuyến công ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện ñịnh kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý, 
báo cáo tình hình hoạt ñộng khuyến công trên ñịa bàn về Ủy ban nhân dân tỉnh 
(qua Sở Công Thương). 
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3. Trung tâm Khuyến công 
a) ðịnh kỳ tổng hợp báo cáo quý về tiến ñộ thực hiện, gửi Sở Công Thương 

trước ngày 10 của quý tiếp theo; báo cáo 6 tháng, tổng kết năm trước ngày 15 của 
tháng cuối kỳ báo cáo (theo Biểu số 03, 04 Phụ lục 1 Thông tư 41/2016/TT-BCT 
ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy ñịnh Chế ñộ báo cáo thống 
kê áp dụng ñối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); 
báo cáo ñột xuất theo yêu cầu của Sở Công Thương và các cơ quan quản lý nhà 
nước có liên quan. 

b) Chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán về ñề án, 
nhiệm vụ khuyến công ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật. Chịu trách nhiệm 
về tính chính xác, trung thực và ñầy ñủ các thông tin trong hồ sơ, tài liệu và các 
văn bản trong quá trình lập hồ sơ ñề án và tổ chức thực hiện ñề án. 

4. Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, ñánh giá, giám sát kết quả thực hiện 
các chương trình, kế hoạch, ñề án khuyến công và tổng hợp, ñịnh kỳ báo cáo tình 
hình thực hiện công tác khuyến công trên ñịa bàn tỉnh về Bộ Công Thương và Ủy 
ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh. 

Chương VI 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 20. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các ñơn vị thực 
hiện ñề án khuyến công 

1. Sở Công Thương 
a) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xây dựng chương trình khuyến công từng giai ñoạn; xây dựng, sửa ñổi bổ 
sung các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt ñộng khuyến công trình cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt; phổ biến, hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai các hoạt 
ñộng khuyến công. 

b) Quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công tại các ñơn 
vị có ñề án hỗ trợ kinh phí khuyến công theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

c) Quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ñể thu hút các 
nguồn vốn phục vụ cho hoạt ñộng khuyến công. 

d) Chỉ ñạo Trung tâm Khuyến công triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế 
này. 

ñ) ðầu mối tổng hợp, giải quyết hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết các vấn ñề phát sinh (nếu có) liên quan ñến công tác khuyến công. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 
a) Chỉ ñạo và chủ trì triển khai các hoạt ñộng khuyến công trên ñịa bàn. 
b) Phối hợp với Sở Công Thương (qua Trung tâm Khuyến công), các cơ 

quan liên quan nghiệm thu cơ sở ñề án, kiểm tra, ñánh giá và giám sát thực hiện các 
ñề án, kế hoạch khuyến công trên ñịa bàn. 

c) Quản lý, kiểm tra việc sử dụng kinh phí khuyến công tại các ñơn vị có ñề 
án hỗ trợ kinh phí khuyến công theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

3. Các Sở, ban ngành và các ñơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở 
Công Thương giải quyết kịp thời các ñề nghị của cơ sở sản xuất trên ñịa bàn tỉnh 
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theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ñược giao. 
4. Sở Thông tin và Truyền thông, ðài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, 

Báo Phú Yên và các phương tiện thông tin ñại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, 
phổ biến rộng rãi nội dung Quy chế này. 

5. Tổ chức, cá nhân ñược hỗ trợ kinh phí khuyến công có trách nhiệm quản 
lý, sử dụng ñúng mục ñích, có hiệu quả và thực hiện quyết toán ñúng quy ñịnh hiện 
hành. 

ðiều 21. Quy ñịnh về việc áp dụng lại các nội dung ñã ñược văn bản quy 
phạm pháp luật khác quy ñịnh 

1. ðể việc áp dụng lại các nội dung quy ñịnh tại các Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương số: 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013; số: 17/2018/TT-BCT 
ngày 10/7/2018; các nội dung quy ñịnh tại Chương II, Chương III của Văn bản hợp 
nhất số 17/VBHN-BCT ngày 23/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các 
Phụ lục, mẫu biểu kèm theo phù hợp với ñịa phương; Quy chế này quy ñịnh thay 
tất cả các cụm từ: “khuyến công quốc gia” thành “khuyến công ñịa phương”; cụm 
từ “Bộ Công Thương” thành “Sở Công Thương”; cụm từ “Cục Công Thương ñịa 
phương”, “Sở Công thương” thành “Sở Công Thương”, “Trung tâm Khuyến công, 
Xúc tiến thương mại và Tiết kiệm năng lượng”; tại các Phụ lục, mẫu biểu: ðiều 
chỉnh, thay thế tương ứng các tên gọi của ñơn vị thực hiện, ñơn vị thụ hưởng, ñơn 
vị phối hợp, ñơn vị xác nhận, ñơn vị phát hành, thẩm quyền ký phiếu thẩm ñịnh… 
cho phù hợp với tình hình của ñịa phương. 

2. Trường hợp các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 45/2012/Nð-CP ngày 
21/5/2020 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật ñược dẫn chiếu trong 
Quy chế này ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng 
theo các văn bản mới ñó. 

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, các ñịa phương, 
cơ quan chức năng có liên quan và các cơ sở công nghiệp nông thôn phản ánh kịp 
thời về Sở Công Thương ñể tổng hợp, nghiên cứu, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh 
sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Trần Hữu Thế 
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PHỤ LỤC 1: 
MỘT SỐ MỨC CHI CHO HOẠT ðỘNG KHUYẾN CÔNG  

ðỊA PHƯƠNG TRÊN ðỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 
(Kèm theo Quyết ñịnh 34/2020/Qð-UBND  

ngày 12 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Phú Yên) 
I. Mức chi chung của hoạt ñộng khuyến công 
Các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí khuyến công cho các hoạt ñộng khuyến 

công phải thực hiện theo ñúng ñịnh mức, chế ñộ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Cụ thể một số mức chi sau: 

1. Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu ñào tạo về khuyến công và 
giới thiệu, hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực áp dụng sản 
xuất sạch hơn áp dụng theo Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình ñào tạo, biên soạn giáo 
trình môn học ñối với giáo dục ñại học, giáo dục nghề nghiệp. 

2. Chi tổ chức ñào tạo nghề, truyền nghề áp dụng theo Thông tư số 
152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh quản lý và sử dụng 
kinh phí hỗ trợ ñào tạo trình ñộ sơ cấp và ñào tạo dưới 03 tháng (bao gồm hỗ trợ 
tiền ăn, tiền ñi lại trong thời gian học nghề cho học viên là thợ giỏi và nghệ nhân 
tiểu thủ công nghiệp học nâng cao ñể trở thành giáo viên dạy nghề). 

3. Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và diễn ñàn áp dụng theo Nghị 
quyết số 30/2017/NQ-HðND ngày 21/9/2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh 
mức chi công tác phí, mức chi hội nghị ñối với các cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

4. Chi tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, khảo sát, hội chợ triển lãm, 
hội thảo và diễn ñàn tại nước ngoài áp dụng theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC 
ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ công tác phí cho cán bộ, công 
chức nhà nước ñi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước ñảm bảo 
kinh phí. 

5. Chi tổ chức trao ñổi, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công, khuyến 
khích phát triển công nghiệp, quản lý cụm công nghiệp, sản xuất sạch hơn với các tổ 
chức, cá nhân nước ngoài thông qua hội nghị, hội thảo, diễn ñàn tại Việt Nam áp dụng 
theo Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ 
tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế ñộ chi tổ chức hội nghị, hội thảo 
quốc tế tại Việt Nam và chế ñộ tiếp khách trong nước. 

6. Chi tổ chức các cuộc thi, cuộc vận ñộng về các hoạt ñộng khuyến công, áp 
dụng theo Thông tư số 55/2013/TT-BTC ngày 06/5/2013 của Bộ Tài chính quy ñịnh 
quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện ðề án xây dựng ñời sống văn hóa 
công nhân ở các khu công nghiệp ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020. 

7. Chi tổ chức các lớp ñào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, năng lực áp 
dụng sản xuất sạch hơn  trong công nghiệp, ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn 
cho giảng viên và cán bộ khuyến công áp dụng theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí dành cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 
Quyết ñịnh số 323/Qð-BTC ngày 01/3/2019 của Bộ Tài chính về việc ñính chính 
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Thông tư số 36/2018/TT-BTC. 
8. Chi tổ chức các khóa ñào tạo khởi sự, quản trị doanh nghiệp áp dụng theo 

Thông tư số 05/2019/TT-BKHðT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư 
hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông 
tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử 
dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

9. Chi ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng theo Thông tư số 
194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập 
thông tin ñiện tử nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên của các cơ quan, ñơn vị sử 
dụng ngân sách Nhà nước. 

10. Chi thuê chuyên gia áp dụng theo Thông tư số 02/2015/TT-BLðTBXH 
ngày 12/01/2015 của Bộ Lao ñộng-Thương binh và Xã hội quy ñịnh mức lương ñối 
với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn 
áp dụng hình thức hợp ñồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. 

11. Chi nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Trung tâm Khuyến 
công cấp tỉnh. Mức chi theo dự toán ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

(Khi quy ñịnh tại các văn bản viện dẫn trên ñây thay ñổi thì áp dụng theo văn 
bản mới). 

II. Mức chi hoạt ñộng khuyến công ñịa phương 
1. Chi hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại các ñịa bàn có 

ñiều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và ñặc biệt khó khăn theo quy ñịnh của pháp luật, 
bao gồm: Hoàn thiện kế hoạch kinh doanh; dự án thành lập doanh nghiệp và chi phí 
liên quan ñến ñăng ký thành lập doanh nghiệp. Mức hỗ trợ không quá 07 triệu 
ñồng/doanh nghiệp. 

2. Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật 
a) Mô hình trình diễn ñể phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, bao 

gồm các chi phí: Xây dựng, mua máy móc thiết bị; hoàn chỉnh tài liệu về quy trình 
công nghệ, quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ tối ña 
20% chi phí nhưng không quá 700 triệu ñồng/mô hình. 

b) Mô hình của các cơ sở công nghiệp nông thôn ñang hoạt ñộng có hiệu quả 
cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng ñể các tổ chức, cá nhân khác học tập, bao 
gồm các chi phí: Hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ; hoàn thiện quy trình 
sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ không quá 70 triệu 
ñồng/mô hình. 

3. Chi hỗ trợ xây dựng mô hình thí ñiểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong 
công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, bao gồm các chi phí: Thay thế 
nguyên, nhiên, vật liệu; ñổi mới máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ; ñào tạo 
nâng cao năng lực quản lý; ñào tạo nâng cao trình ñộ tay nghề công nhân; tiêu thụ 
sản phẩm; hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất phục vụ 
cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ tối ña 20% chi phí nhưng không quá 350 
triệu ñồng/mô hình. 

4. Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. Mức hỗ 
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trợ tối ña 35% chi phí, nhưng không quá 210 triệu ñồng/cơ sở. Trường hợp chi hỗ 
trợ dây chuyền công nghệ thì mức hỗ trợ tối ña không quá 1,5 lần mức hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. 

5. Chi hỗ trợ tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ 
công mỹ nghệ trong nước, bao gồm: Hỗ trợ 70% chi phí thuê gian hàng, chi thông 
tin tuyên truyền và chi hoạt ñộng của Ban tổ chức hội chợ triển lãm trên cơ sở giá 
ñấu thầu hoặc trường hợp không ñủ ñiều kiện ñấu thầu thì theo giá ñược cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; trường hợp các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội 
chợ, triển lãm khác trong nước. Mức hỗ trợ 55% giá thuê gian hàng. 

6. Chi tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm cho các cơ sở công nghiệp nông 
thôn tại nước ngoài. Hỗ trợ 70% các khoản chi phí, bao gồm: Thuê mặt bằng, thiết 
kế, dàn dựng gian hàng; trang trí gian hàng chung của tỉnh; chi phí tổ chức hội thảo, 
trình diễn sản phẩm (thuê hội trường, thiết bị, trang trí, khánh tiết); chi phí cho cán 
bộ tổ chức chương trình. Các khoản chi phí ñược xác ñịnh trên cơ sở giá ñấu thầu 
hoặc trường hợp không ñủ ñiều kiện ñấu thầu thì theo giá ñược cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

7. Chi hỗ trợ 70% chi phí vé máy bay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn 
ñi tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài. Số người ñược hỗ trợ 
theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền. 

8. Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu:  
a) Hỗ trợ tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 

huyện, tỉnh: Không quá 30 triệu ñồng/lần/huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi chung 
là cấp huyện) và 100 triệu ñồng/lần ñối với tỉnh. 

b) Chi thưởng cho các sản phẩm ñược Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh công 
nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Thưởng 1,5 triệu ñồng/sản 
phẩm (hoặc bộ sản phẩm) ñối với sản phẩm (hoặc bộ sản phẩm) ñược UBND cấp 
huyện công nhận, nhưng không quá 4,5 triệu ñồng/cơ sở; thưởng 03 triệu ñồng/sản 
phẩm (hoặc bộ sản phẩm) ñối với sản phẩm (hoặc bộ sản phẩm) ñược Ủy ban nhân 
dân tỉnh công nhận, nhưng không quá 09 triệu ñồng/cơ sở. 

9. Chi hỗ trợ xây dựng và ñăng ký nhãn hiệu ñối với các sản phẩm công nghiệp 
nông thôn. Mức hỗ trợ tối ña không quá 25 triệu ñồng/nhãn hiệu. 

10. Chi hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong 
các lĩnh vực: Lập dự án ñầu tư; Marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, 
nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì ñóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới. Mức 
hỗ trợ tối ña 35% chi phí, nhưng không quá 25 triệu ñồng/cơ sở. 

11. Chi xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các 
bản tin ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin ñại chúng khác. Mức chi 
thực hiện theo hình thức hợp ñồng với cơ quan tuyên truyền và cơ quan thông tin 
ñại chúng theo phương thức ñấu thầu, trường hợp ñặt hàng giao nhiệm vụ thực hiện 
theo ñơn giá ñược cấp thẩm quyền phê duyệt. 

12. Chi hỗ trợ ñể thành lập hội, hiệp hội ngành nghề cấp tỉnh. Mức hỗ trợ tối ña 
20% chi phí thành lập, nhưng không quá 50 triệu ñồng/hội, hiệp hội. 

13. Chi hỗ trợ ñể hình thành cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp. Mức hỗ 
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trợ tối ña 35% chi phí nhưng không quá 110 triệu ñồng/cụm liên kết. 
14. Chi hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô 

nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp (hỗ trợ sau khi cơ sở công 
nghiệp nông thôn ñã hoàn thành việc ñầu tư); mức hỗ trợ tối ña 35% lãi suất cho 
các khoản vay ñể ñầu tư nhà, xưởng, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ 
trong 02 năm ñầu nhưng không quá 350 triệu ñồng/cơ sở. Việc hỗ trợ lãi suất áp 
dụng ñối với các khoản vay trung hạn và dài hạn bằng ñồng Việt Nam trả nợ trước 
hoặc trong hạn, không áp dụng ñối với các khoản vay ñã quá thời hạn trả nợ theo 
hợp ñồng tín dụng. Với mức lãi suất cho vay thấp nhất trong khung lãi suất áp dụng 
cho các khoản vốn ñầu tư phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh cùng kỳ hạn 
và cùng thời kỳ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

15. Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ 
sở công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ tối ña 20% chi phí, nhưng không quá 210 
triệu ñồng/cơ sở. 

16. Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các 
cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ tối ña 20% chi phí, nhưng không quá 1.050 triệu 
ñồng/cụm công nghiệp. 

17. Chi hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ tối ña 
35% chi phí, nhưng không quá 350 triệu ñồng/cụm công nghiệp. 

18. Chi hỗ trợ ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, bao gồm: 
San lấp mặt bằng, ñường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ 
thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ không quá 
4.200 triệu ñồng/cụm công nghiệp. 

19. Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, ñào tạo: 
a)  Chi ñào tạo nâng cao tay nghề cho người lao ñộng áp dụng theo Thông tư số 

152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh quản lý và sử dụng 
kinh phí hỗ trợ ñào tạo trình ñộ sơ cấp và ñào tạo dưới 03 tháng. 

b) Chi ñào tạo thợ giỏi, nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp ñể duy trì, phát triển 
nghề và hình thành ñội ngũ giảng viên phục vụ chương trình ñào tạo nghề, nâng 
cao tay nghề, truyền nghề ở nông thôn. Mức chi theo dự toán ñược cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

20. Chi thù lao cho Cộng tác viên khuyến công: Mức chi thù lao tối ña không 
quá 0,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

21. Chi hỗ trợ các phòng trưng bày ñể giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại 
Trung tâm Khuyến công tỉnh và cơ sở công nghiệp nông thôn: 

a) Trung tâm Khuyến công tỉnh: Chi phí mua sắm ban ñầu trang thiết bị, 
dụng cụ quản lý dùng ñể trưng bày. Mức hỗ trợ tối ña không quá 350 triệu 
ñồng/phòng trưng bày. 

b) Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
cấp tỉnh trở lên: Chi phí mua sắm ban ñầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng ñể 
trưng bày. Mức hỗ trợ tối ña không quá 35 triệu ñồng/phòng trưng bày. 

22. Chi quản lý chương trình ñề án khuyến công 
a) Cơ quan quản lý kinh phí khuyến công ñược sử dụng tối ña 1,5% kinh phí 

khuyến công do cấp có thẩm quyền giao hàng năm ñể hỗ trợ xây dựng các chương 
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trình, ñề án, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu: Thuê chuyên gia, lao ñộng (nếu có); 
chi làm thêm giờ theo chế ñộ quy ñịnh; văn phòng phẩm, ñiện thoại, bưu chính, 
ñiện nước; chi công tác phí, xăng dầu, thuê xe ñi kiểm tra (nếu có); chi thẩm ñịnh 
xét chọn, nghiệm thu chương trình, ñề án khuyến công; chi khác (nếu có). Nội dung 
và kinh phí do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

b) ðối với tổ chức thực hiện hoạt ñộng dịch vụ khuyến công: ðơn vị triển 
khai thực hiện ñề án khuyến công ñược chi tối ña 3% dự toán ñề án khuyến công 
(riêng ñề án ở ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và ñặc biệt khó khăn, 
huyện nghèo theo quy ñịnh của Chính phủ ñược chi không quá 4%) ñể chi công tác 
quản lý, chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát, chi khác (nếu có)./. 
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Phụ lục II 
QUY ðỊNH CỤ THỂ HỆ SỐ MỨC ƯU TIÊN HỖ TRỢ 

ðỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT ðỘNG KHUYẾN CÔNG 
ðỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Quyết ñịnh 34/2020/Qð-UBND  
ngày 12 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Phú Yên) 

1. Một số hoạt ñộng khuyến công ưu tiên hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ thành lập 
doanh nghiệp; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ chuyển giao công nghệ, 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; hỗ trợ xây dựng ñăng ký thương hiệu; thuê tư 
vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm 
công nghiệp; hỗ trợ ñầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 
các cơ sở công nghiệp nông thôn ô nhiễm môi trường di dời vào khu, cụm công 
nghiệp; hỗ trợ hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp và các cơ sở 
công nghiệp nông thôn; quản lý chương trình, ñề án khuyến công. 

2. Mức ưu tiên hỗ trợ kinh phí khuyến công ñịa phương theo ñịa bàn:  
a) Các ñề án khuyến công thực hiện tại ñịa bàn quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 

ðiều 3 Quy chế này và ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế-xã hội ñặc biệt khó khăn quy 
ñịnh tại ñiểm c khoản 1 ðiều 3 Quy chế này: Mức hỗ trợ tối ña không quá 1,5 lần 
mức hỗ trợ quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều 6 của Quy chế này. 

b) Các ñề án khuyến công thực hiện tại ñịa bàn quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 
ðiều 3 Quy chế này và ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế-xã hội khó khăn quy ñịnh tại 
ñiểm c khoản 1 ðiều 3 Quy chế này: Mức ưu tiên hỗ trợ tối ña không quá 1,25 lần 
mức hỗ trợ quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều 6 của Quy chế này. 

3. Mức ưu tiên hỗ trợ kinh phí khuyến công ñịa phương theo ngành nghề: 
a) Các ñề án khuyến công hỗ trợ phát triển các ngành nghề quy ñịnh tại ñiểm 

a, c, ñ, e khoản 2 ðiều 3 Quy chế này: Mức ưu tiên hỗ trợ tối ña không quá 1,5 lần 
mức hỗ trợ quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều 6 của Quy chế này. 

b) Các ñề án khuyến công hỗ trợ phát triển các ngành nghề quy ñịnh tại ñiểm 
b khoản 2 ðiều 3 Quy chế này: Mức ưu tiên hỗ trợ từ 1,25 lần ñến tối ña không quá 
1,5 lần mức hỗ trợ quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều 6 của Quy chế này. 

c) Các ñề án khuyến công hỗ trợ phát triển các ngành nghề quy ñịnh tại ñiểm 
d khoản 2 ðiều 3 Quy chế này: Mức ưu tiên hỗ trợ tối ña không quá 1,25 lần mức 
hỗ trợ quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều 6 của Quy chế này. 

4. Trong trường hợp ñề án vừa thuộc ñịa bàn ưu tiên vừa thuộc ngành nghề 
ưu tiên, chỉ ñược chọn một mức hỗ trợ cao nhất./. 

 
 

 
 


